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設備名稱：LCD 顯示器

單元

限用物質及其化學符號

鉛 

(Pb)

汞 

(Hg)

鎘 

(Cd)

六價 

鉻

(Cr+6)

多溴

聯苯

(PBB)

多溴二

苯醚

(PBDE)

電路板 ﹣ ○ ○ ○ ○ ○

液晶

面板
○ ○ ○ ○ ○ ○

外殼 ﹣ ○ ○ ○ ○ ○

揚聲器 ﹣ ○ ○ ○ ○ ○

配件 

(例： 

遙控

器、電

源線

等）

﹣ ○ ○ ○ ○ ○

備考

1.	“○” 係指該項限用物質之百分比含量未超

出百分比含量基準值。

2.	“﹣” 係指該項限用物質為排除項目。
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Lưu ý
•	Phần hướng dẫn “Lắp Màn hình LCD lên tường” 

nằm trong sách hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn 
Lắp đặt Chuyên nghiệp của Màn hình LCD này.

•	Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông 
tin về an toàn.

Vị trí của nhãn định danh
Nhãn dành cho Số Model của Màn hình LCD và giá 
trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau Màn 
hình LCD.

Lắp Màn hình LCD lên tường

Với khách hàng:
Vì lí do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến 
nghị công tác lắp đặt Màn hình LCD phải do đại lý 
của Sony hoặc nhà thầu được cấp phép thực hiện. 
Không cố gắng tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:
Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, 
bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường
Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui 
lòng xem Thông tin Lắp đặt (Hướng dẫn Lắp đặt 
Chuyên nghiệp) trên trang sản phẩm dành cho 
model Màn hình LCD của bạn.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Làm theo hướng dẫn cung cấp kèm theo loại Giá 

đỡ Treo tường dành cho mẫu thiết bị của bạn. Cần 
có đủ chuyên môn khi lắp đặt Màn hình LCD này, 
đặc biệt là để xác định sức bền chịu được trọng 
lượng Màn hình LCD của tường.

•	Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng 
hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc 
lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

•	Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được 
thực hiện việc lắp đặt lên tường.

•	Vì lý do an toàn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn 
nên sử dụng Giá đỡ Treo tường của Sony.

•	Không cung cấp vít lắp Giá đỡ Treo tường vào 
Màn hình LCD.

•	Đảm bảo sử dụng vít có đường kính và chiều dài 
được thể hiện trong hình minh họa khi gắn Giá đỡ 
Treo tường vào Màn hình LCD. (Các kích thước 
thể hiện trong hình minh họa được đo từ bề mặt 
gắn của Giá đỡ Treo tường.)  
Việc sử dụng vít khác với chỉ định có thể dẫn đến 
hư hỏng bên trong Màn hình LCD hoặc làm rơi 
Màn hình LCD, v.v.

Bạn có thể gắn Màn hình LCD lên tường bằng cách 
sử dụng Giá đỡ Treo tường.
Chuẩn bị Màn hình LCD để treo lên Giá đỡ Treo 
tường trước khi nối dây cáp.

Xử lý sự cố

Thực hiện các bước sau để xử lý sự cố cơ bản đối 
với các trục trặc như: màn hình trắng, mất âm thanh, 
hình ảnh bị treo, Màn hình LCD không phản ứng 
hoặc mạng bị mất.
1	 Khởi động lại Màn hình LCD bằng cách nhấn nút 

nguồn trên điều khiển từ xa trong khoảng năm 
giây và chọn [Khởi động lại]. Màn hình LCD sẽ 
khởi động lại. Nếu Màn hình LCD không khởi 
động lại, hãy thử rút dây nguồn AC rồi nhấn nút 
nguồn trên Màn hình LCD và nhả ra. Đợi hai phút 
và cắm dây nguồn AC.  
Hoặc nhấn nút nguồn trên Màn hình LCD trong 
khoảng 40 giây cho đến khi Màn hình LCD tắt.

2	 Tham khảo menu Trợ giúp bằng cách nhấn HELP 
trên điều khiển từ xa.

3	 Kết nối Màn hình LCD với internet và cập nhật 
phần mềm. Sony khuyến nghị bạn luôn cập nhật 
phần mềm Màn hình LCD. Các bản cập nhật 
phần mềm mang đến tính năng mới và nâng cao 
hiệu suất hoạt động.

Khi bạn rút phích cắm Màn hình LCD, Màn 
hình LCD có thể không bật lên trong giây lát 
ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn trên điều 
khiển từ xa hoặc Màn hình LCD.
Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi 
khoảng một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.
•	Thay pin.

Để biết thêm thông tin, vui lòng 
tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp 
trực tuyến.

Thông số kĩ thuật

Hệ thống
Hệ thống Panel

LCD Pa-no (Màn hình tinh thể lỏng), Độ sáng nền 
LED

Ngõ ra âm thanh (W)
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Công nghệ không dây
Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Phiên bản Bluetooth® 5.3

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Tai nghe
USB 1/2

USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 
500 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

Công suất và những thông số khác
Điện áp sử dụng

110 V AC, 60 Hz (chỉ dành cho Đài Loan)
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (ngoại trừ Đài Loan)

Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ) 
(inch/cm)

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 85 / 214,8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 75 / 189,3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 65 / 163,9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 55 / 138,8
FW-50BZ35P / 50BZ30P: 50 / 125,7
FW-43BZ35P / 43BZ30P: 43 / 108,0

Điện năng tiêu thụ
Ghi ở phía sau Màn hình LCD

Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*1*2 (W)
Jordan/UAE/Ai Cập/Ả Rập Xê Út: 0,50,  
Các nước khác: 0,5

Độ phân giải màn hình (chiều ngang × chiều dọc) 
(điểm)

3 840 × 2 160
Định mức công suất

900 mA (đối với USB 1), 500 mA (đối với USB 2)

Các thông số khác
Nhiệt độ vận hành

0 ºC – 40 ºC
Độ ẩm vận hành

10 % – 80 % RH (không ngưng tụ)

Phụ kiện tuỳ chọn
Giá đỡ Treo tường: SU-WL450

*1	Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi 
Màn hình LCD hoàn tất các nội trình cần thiết.

*2	Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu Màn 
hình LCD có kết nối mạng.

Lưu ý
•	Bộ dây đai hỗ trợ FB  không được cung cấp cho 

Philippines.
•	Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào 

quốc gia/vùng/model Màn hình LCD/kho dự trữ.
•	Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà 

không cần thông báo.
•	Một số hướng dẫn trên màn hình có thể không áp 

dụng cho model Màn hình LCD của bạn.
•	Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập 

trang web của Sony và Hướng dẫn Trợ giúp trực 
tuyến.

Thông tin thương hiệu
•	Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D 

symbol are trademarks of Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Manufactured under 
license from Dolby Laboratories. Confidential 
unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby 
Laboratories. All rights reserved.

•	Manufactured under license from DTS, Inc. and/
or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/
dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the 
DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo 
are trademarks or registered trademarks of DTS, 
Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other 
countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights 
reserved.

•	TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera 
Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
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Remarque
•	Les instructions relatives à l’« Installation du 

Moniteur LCD au mur » sont incluses dans le 
mode d’emploi du Moniteur LCD et dans le Guide 
d’installation professionnelle.

•	Lisez la documentation de sécurité fournie pour 
plus d’informations de sécurité.

Emplacement de l’étiquette d’identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et 
les caractéristiques nominales de l’alimentation du 
Moniteur LCD se trouvent à l’arrière du Moniteur 
LCD.

Installation du Moniteur LCD au mur

A l’attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de 
sécurité, Sony conseille vivement de confier 
l’installation de votre Moniteur LCD à des 
revendeurs ou des installateurs agréés Sony. 
N’essayez pas de l’installer vous-même.

A l’attention des revendeurs et installateurs 
Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité 
pendant l’installation, l’entretien périodique et 
l’examen du produit.

Informations sur l’installation du Support de 
fixation murale
Pour obtenir les instructions de l’installation du 
Support de fixation murale, veuillez vous reporter 
à la section Informations d’installation (Guide 
d’installation professionnelle) sur la page du 
produit correspondant à votre modèle de Moniteur 
LCD.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Suivez le mode d’emploi fourni avec le Support 

de fixation murale de votre modèle. Une certaine 
expérience est requise pour installer ce Moniteur 
LCD, en particulier pour déterminer la résistance 
du mur qui devra supporter le poids du Moniteur 
LCD.

•	Sony n’est responsable d’aucun dégât 
ou blessure provoqué par une erreur de 
manipulation ou installation incorrecte.

•	L’installation murale doit être confiée à un 
technicien spécialisé.

•	Pour des raisons de sécurité, il est vivement 
recommandé d’utiliser le Support de fixation 
murale Sony.

•	Les vis d’installation du Support de fixation 
murale au Moniteur LCD ne sont pas fournies.

•	Veillez à bien utiliser les vis dont le diamètre 
et la longueur sont indiqués dans l’illustration 
lors de la mise en place du Support de fixation 
murale sur le Moniteur LCD. (Les dimensions 
indiquées dans l’illustration sont mesurées à 
partir de la surface de fixation du Support de 
fixation murale.)  
L’utilisation de vis autres que celles indiquées 
peut occasionner des dégâts à l’intérieur du 
Moniteur LCD ou provoquer sa chute, etc.

Votre Moniteur LCD peut être monté sur un mur à 
l’aide d’un Support de fixation murale.
Préparez le Moniteur LCD pour le Support de 
fixation murale avant de réaliser le raccordement 
des câbles.

Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran 
noir, absence de son, image figée, Moniteur LCD ne 
réagissant plus ou perte de réseau, suivez les 
étapes ci-après.

1	 Redémarrez votre Moniteur LCD en appuyant 
sur la touche de mise en marche de la 
télécommande pendant environ cinq secondes 
et sélectionnez [Redémarrer]. Le Moniteur LCD 
redémarre. Si le Moniteur LCD n’est pas remis en 
état, essayez de débrancher le cordon 
d’alimentation secteur, puis appuyez sur la 
touche de mise en marche du Moniteur LCD et 
relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez 
le cordon d’alimentation secteur.  
Ou appuyez sur la touche de mise en marche 
sur le Moniteur LCD pendant environ 40 
secondes jusqu’à ce que le Moniteur LCD se 
mette hors tension.

2	 Consultez le menu d’aide en appuyant sur la 
touche HELP de la télécommande.

3	 Raccordez votre Moniteur LCD à Internet et 
effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous 
recommande de mettre à jour le logiciel de 
votre Moniteur LCD régulièrement. Les mises à 
jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et 
améliorent les performances.

Lorsque vous branchez le Moniteur LCD, il 
est possible que vous ne puissiez pas 
allumer le Moniteur LCD immédiatement 
même si vous appuyez sur la touche de 
mise en marche de la télécommande ou du 
Moniteur LCD.
L’initialisation du système prend du temps. 
Attendez environ une minute, puis utilisez-le 
normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.
•	Remplacez les piles.

Pour plus d’informations, 
consultez le Guide d’aide en 
ligne.

Spécifications

Système
Type d’affichage

LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage 
LED

Sortie son (W)
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Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Prises d’entrée/de sortie
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Casque
USB 1/2

USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 
500 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

Alimentation et autres
Alimentation

110 V CA, 60 Hz (Taïwan uniquement)
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz (Sauf Taïwan)

Taille d’écran (mesurée en diagonale) (Environ) 
(pouces/cm)

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P : 85 / 214,8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P : 75 / 189,3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P : 65 / 163,9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P : 55 / 138,8
FW-50BZ35P / 50BZ30P : 50 / 125,7
FW-43BZ35P / 43BZ30P : 43 / 108,0

Consommation électrique
Indiqué à l’arrière du Moniteur LCD

Consommation électrique en veille*1*2 (W)
Jordanie/EAU/Égypte/Arabie saoudite : 0,50, 
Autres : 0,5

Résolution d’affichage (horizontal × vertical) 
(points)

3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale

900 mA (pour USB 1), 500 mA (pour USB 2)

Autres
Température de fonctionnement

0 ºC – 40 ºC
Humidité de fonctionnement

10 % – 80 % HR (sans condensation)
Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL450

*1	 La consommation spécifiée en mode de veille 
est atteinte une fois que le Moniteur LCD a 
terminé tous les processus internes nécessaires.

*2	La consommation électrique en veille 
augmentera lorsque votre Moniteur LCD sera 
connecté au réseau.

Remarque
•	Le kit de courroie de soutien FB  n’est pas fourni 

aux Philippines.
•	La disponibilité des accessoires en option varie 

selon les pays, les régions, les modèles de 
Moniteur LCD et les stocks.

•	La conception et les spécifications sont sujettes à 
modification sans préavis.

•	Certaines des instructions qui s’affichent à l’écran 
peuvent ne pas s’appliquer à votre modèle de 
Moniteur LCD.

•	Pour toute information complémentaire, 
consultez le site Web de Sony et le Guide d’aide 
en ligne.

Informations sur les marques commerciales
•	Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and 

the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished works. 
Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Manufactured under license from DTS, Inc. and/
or its affiliates. For patents, see https://xperi.
com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the 
DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo 
are trademarks or registered trademarks of DTS, 
Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other 
countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All 
rights reserved.

•	TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. 
aux États-Unis et dans d’autres pays.
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หมายเหตุุ
•	คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ “การติิดตั้้�งจอ LCD บนผนััง” อยู่่�ในคู่่�มืือ

การใช้้งานจอ LCD และคำำ�แนะนำำ�การติิดตั้้�งระดัับมืืออาชีีพ
•	โปรดอ่่านเอกสารข้้อมููลความปลอดภััยที่่�ให้้มาด้้วยสํําหรับั

ข้้อมููลความปลอดภััยเพิ่่�มเติิม

ตำำ�แหน่่งของป้้ายแสดงรายละเอีียด
ป้้ายแสดงหมายเลขรุ่�นและอััตราจ่่ายไฟของจอ LCD จะอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งด้้านหลัังของจอ LCD

 การติิดตั้้�งจอ LCD บนผนััง

สำำ�หรัับลููกค้้า:
สำำ�หรับัการป้้องกัันผลิิตภััณฑ์์และเพื่่�อความปลอดภััย Sony 
ขอแนะนำำ�ว่่าการติิดตั้้�ง จอ LCD ของท่่านควรดำำ�เนิินการโดย
ตััวแทนจำำ�หน่่าย Sony และผู้้�รับัติิดตั้้�ง ห้้ามทำำ�การติิดตั้้�งด้้วย
ตนเอง

สำำ�หรัับตััวแทนจำำ�หน่่าย Sony และผู้้�รัับติิดตั้้�ง:
ควรให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยมากที่่�สุุดในระหว่่าง
การติิดตั้้�ง, การบำำ�รุุงรักัษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบ
ผลิิตภััณฑ์์ตััวนี้้�

ข้้อมููลการติิดตั้้�งอุุปกรณ์ย์ึึดติิดผนััง
สำำ�หรับัคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง โปรดดูู
ข้้อมููลการติิดตั้้�ง (คำำ�แนะนำำ�การติิดตั้้�งระดัับมืืออาชีีพ) บนหน้้า
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรับัรุ่่ �นจอ LCD ของคุุณ  
https://www.sony-asia.com/support
•	ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือการใช้้งานที่่�ให้้มากัับอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง

สำำ�หรับัรุ่่ �นของคุุณ การติิดตั้้�งจอ LCD นี้้�จำำ�เป็็นต้้องมีีความ
ชำำ�นาญที่่�เพีียงพอ โดยเฉพาะกัับการตรวจสอบความแข็ง็แรง
ของผนัังเพื่่�อรองรับัน้ำำ��หนัักของจอ LCD

•	Sony จะไม่่รับัผิิดชอบต่่อความเสีียหายหรือืการบาดเจ็บ็ที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานผิิดพลาดหรือืการติิดตั้้�งที่่�ไม่่ถููกต้้อง

•	การติิดตั้้�งเข้า้กัับผนัังต้้องกระทำำ�โดยพนัักงานบริกิารที่่�ผ่่าน
การรับัรองเท่่านั้้�น

•	เพื่่�อความปลอดภััย ขอแนะนำำ�ให้้ท่่านใช้้อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง
ของ Sony

•	สกรููสำำ�หรับัติิดตั้้�ง อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง เข้า้กัับ จอ LCD ไม่่
ได้้ให้้มาด้้วย

•	เมื่่�อจะติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนัังเข้า้กัับจอ LCD ต้้องใช้้สกรูู
ตามขนาดที่่�แสดงในภาพประกอบ (ขนาดสกรููตามที่่�แสดงใน
รููปวััดจากผิิวด้้านหน้้าของอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง)  
การใช้้สกรููอื่่�นนอกเหนืือจากขนาดดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้ภายใน
จอ LCD ชำำ�รุุด หรือืทำำ�ให้้หล่่นลงมาเป็็นต้้น

คุุณสามารถติิดตั้้�ง จอ LCD เข้า้กัับผนัังได้้โดยใช้้ อุุปกรณ์์ยึึดติิด
ผนััง ที่่�เหมาะสม
เตรีียมจอ LCD สำำ�หรับัอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนัังให้้พร้อ้มก่่อนเชื่่�อม
ต่่อสายสััญญาณ

การแก้้ไขปัญหา

การแก้้ไขปัญหาทั่่�วไปสำำ�หรับักรณีีดัังต่่อไปนี้้�: จอดำำ�, ไม่่มีีเสีียง 
ภาพไม่่เคลื่่�อนไหว จอ LCD ไม่่ตอบสนอง หรือืเครือืข่่ายหายไป 
ควรปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�

1	 รีีสตาร์ท์ จอ LCD โดยกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดที่่�รีี โมทคอนโทรลค้้าง
ไว้้ประมาณห้้าวิินาทีี แล้้วเลืือก [เริ่่�มต้้นใหม่่] จอ LCD จะรีี
สตาร์ท์ หาก จอ LCD ไม่่กลัับมาทำำ�งาน ให้้ลองถอดปลั๊๊�กสาย
ไฟ AC ออก จากนั้้�นกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดบน จอ LCD แล้้วปล่่อย 
รอสองนาทีีแล้้วจึึงเสีียบสายไฟ AC (สายไฟหลััก)  
หรือืกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดบน จอ LCD ค้้างไว้้ประมาณ 40 วิินาทีี
จนกว่่า จอ LCD จะปิิด

2	 โปรดอ้้างอิิงจากเมนููช่่วยเหลืือโดยกด HELP บน
รีีโมทคอนโทรล

3	 ต่่อจอ LCD เข้า้กัับอิินเตอร์เ์น็ต็แล้้วจึึงทำำ�การอััพเดท
ซอฟท์์แวร์์์� Sony แนะนำำ�ให้้คุุณอััพเดทซอฟต์์แวร์จ์อ LCD 
ของคุุณอยู่่�เสมอ การอััพเดทซอฟท์์แวร์จ์ะเป็็นการปรับัปรุุง
คุุณสมบััติิใหม่่ๆและช่่วยให้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานดีีขึ้้�น

เมื่่�อเสีียบปลั๊๊�กจอ LCD ท่่านจะไม่่สามารถเปิิดจอ LCD 
ได้้พัักหนึ่่�ง แม้้ว่่าจะกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดที่่�รีีโมทคอนโทรล
หรืือที่่�จอ LCD ก็ต็าม
การเริ่่�มต้้นระบบต้้องใช้้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาทีี แล้้วจึึง
ใช้้งานอีีกครั้้�งีี

รีีโมทคอนโทรลไม่่ทำำ�งาน
•	เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิง
จากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P / 75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P / 65BZ40P / 65BZ35P 
FW-65BZ30P / 55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P / 50BZ35P / 50BZ30P / 43BZ35P / 43BZ30P

参考指南 / 參考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / 
คู่มืออ้างอิง / دليل مرجعي
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Note
•	Instructions about “Installing the LCD Monitor to 

the Wall” are included within this LCD Monitor’s 
instruction manual and Professional Installation 
Guide.

•	Read the supplied safety documentation for 
additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the LCD Monitor Model No. and Power 
Supply rating are located on the rear of the LCD 
Monitor.

Installing the LCD Monitor to the Wall

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony 
strongly recommends that installation of your LCD 
Monitor be performed by Sony dealers or licensed 
contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the 
installation, periodic maintenance and examination 
of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, 
see the Installation Information (Professional 
Installation Guide) on the product page for your LCD 
Monitor model.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Follow the instruction guide provided with the 

Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient 
expertise is required in installing this LCD Monitor, 
especially to determine the strength of the wall for 
withstanding the LCD Monitor’s weight.

•	Sony is not liable for any damage or injury caused 
by mishandling or improper installation.

•	Only qualified service personnel should carry out 
wall-mount installations.

•	For safety reasons, it is strongly recommended 
that you use Sony Wall-Mount Bracket.

•	The screws for installing the Wall-Mount Bracket to 
the LCD Monitor are not supplied.

•	Be sure to use the screws with the diameter and 
length shown in the illustration when attaching 
the Wall-Mount Bracket to the LCD Monitor. (The 
dimensions indicated by illustration are measured 
from the attaching surface of the Wall-Mount 
Bracket.)  
Use of screws other than those indication may 
result in internal damage to the LCD Monitor or 
cause it to fall, etc.

Your LCD Monitor can be mounted to a wall using a 
suitable Wall-Mount Bracket.
Prepare the LCD Monitor for the Wall-Mount Bracket 
before making cable connections.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, 
no sound, frozen picture, LCD Monitor does not 
respond, or network is lost, do the following steps.

1	 Restart your LCD Monitor by pressing the power 
button on the remote control for about five 
seconds and select [Restart]. The LCD Monitor will 
restart. If the LCD Monitor does not recover, try 
unplugging the AC power cord (mains lead) then 
press the power button on the LCD Monitor and 
release it. Wait for two minutes, and plug in the 
AC power cord (mains lead).  
Or, press the power button on the LCD Monitor for 
about 40 seconds until the LCD Monitor turns off.

2	 Refer to the Help menu by pressing HELP on the 
remote control.

3	 Connect your LCD Monitor to the Internet and 
perform a software update. Sony recommends 
you to keep your LCD Monitor software updated. 
Software updates provide new features and 
performance improvements.

When you plug in the LCD Monitor, the LCD 
Monitor may not be able to turn on for a while 
even if you press the power button on the 
remote control or the LCD Monitor.
It takes time to initialize the system. Wait for about 
one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
•	Replace the batteries.

For more information, refer to the 
online Help Guide.

Specifications

System
Panel system

LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
Sound output (W)

20
Wireless technology

Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Frequency range (MHz) (Output power (dBm))
(Saudi Arabia only)

Wireless LAN (LCD Monitor)
2 400-2 473 (<20.0), 5 150-5 250 (<23.0),  
5 250-5 350 (<20.0), 5 725-5 815 (<13.9)
Bluetooth® (LCD Monitor)
2 400-2 483.5 (<0.0)

Input/Output jacks
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Headphone
USB 1/2

USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0,  
500 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

Power and others
Power requirements

110 V AC, 60 Hz (Taiwan only)
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (except Taiwan)

Screen size (measured diagonally) (Approx.)  
(inches/cm)

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 85 / 214.8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 75 / 189.3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 65 / 163.9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 55 / 138.8
FW-50BZ35P / 50BZ30P: 50 / 125.7
FW-43BZ35P / 43BZ30P: 43 / 108.0

Power consumption
Indicated on the rear of the LCD Monitor

Standby power consumption*1*2 (W)
Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50, Others: 0.5

Power consumption (in standby with all network 
ports connected)

Less than 5.00 W
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)

3 840 × 2 160
Output rating

900 mA (for USB 1), 500 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature

0 ºC – 40 ºC
Operating humidity

10 % – 80 % RH (non-condensing)
Optional accessories

Wall-Mount Bracket: SU-WL450

*1	 Specified standby power is reached after the LCD 
Monitor finishes necessary internal processes.

*2	Standby power consumption will increase when 
your LCD Monitor is connected to the network.

Note
•	Support belt kit FB  is not supplied to Philippines.
•	Optional accessories availability depends on 

countries/region/LCD Monitor model/stock.
•	Design and specifications are subject to change 

without notice.
•	To turn on/off Wi-Fi, press OPTIONS button on the 

remote control, then select [Settings]  [Network 
and Internet]  [Wi-Fi].

•	Some of the on-screen instructions may not apply 
to your LCD Monitor model.

•	For more detailed information, visit Sony website 
and online Help Guide.

Trademark Information
•	Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the 

double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured 
under license from Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. Copyright ©  
1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

•	Manufactured under license from DTS, Inc.  
and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.
com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the 
DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo 
are trademarks or registered trademarks of DTS, 
Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other 
countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights 
reserved.

•	TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in 
the US and other countries.
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注意注意
•	本 LCD 监视器使用说明书和专业安装指南中包含关
于“将 LCD 监视器安装到墙壁上”的说明。

•	请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置识别标签的位置
LCD 监视器型号和电源等级的标签位于 LCD 监视器背
面。

将 LCD 监视器安装到墙壁上将 LCD 监视器安装到墙壁上

用户须知：用户须知：
考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经
销商或经过授权的承包商执行 LCD 监视器的安装。切
勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意
安全性。

挂壁式支架安装信息挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的 LCD 监视器型
号的产品页面上的安装信息（专业安装指南）。  
https://www.sony-asia.com/support
•	依照符合您的型号的挂壁式支架所提供的使用指南。
安装本 LCD 监视器需具备足够的专业技能，特别是
要利用专业技能来确定墙壁是否具备支撑 LCD 监视
器重量的强度。

•	对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不
负责任。

•	只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
•	为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架。
•	未提供用于将挂壁式支架安装至 LCD 监视器的螺
丝。

•	在安装挂壁式支架时，请使用插图中所示直径和长度
的固定螺丝。（插图中所示尺寸是从挂壁式支架的安
装面测量的。）  
如不使用指定的固定螺丝，可能会造成内部损坏及 
LCD 监视器掉落等。

您的 LCD 监视器可使用适当的挂壁式支架安装在墙
上。
在连接电缆前准备好 LCD 监视器以安装挂壁式支架。

故障排除故障排除

对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声
音、图像停顿、LCD 监视器没有反应或网络丢失，按
下列步骤操作。

1	 按下遥控器上的电源按钮约五秒，然后选择 [重新
启动]，以重新启动 LCD 监视器。LCD 监视器将重
启。若 LCD 监视器没有恢复，尝试拔下交流电源
线，然后按 LCD 监视器上的电源按钮，再松开此按
钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。  
或者按 LCD 监视器上的电源按钮约 40 秒，直到 
LCD 监视器关闭。

2	 按遥控器上的 HELPHELP 获取帮助菜单。

3	 将 LCD 监视器连接到互联网并进行软件更新。Sony 
建议您随时更新 LCD 监视器软件。软件更新会提供
新功能和性能改进。

LCD 监视器接入电源时，即使按下遥控器或 LCD LCD 监视器接入电源时，即使按下遥控器或 LCD 
监视器上的电源按钮，也可能在一段时间内无法监视器上的电源按钮，也可能在一段时间内无法
打开。打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再操
作。

遥控器不工作。遥控器不工作。
•	请更换电池。

有关更多信息，请参考在线帮助指
南。

规格规格

系统系统
面板系统
LCD（液晶显示）面板，LED 背光灯

声音输出（W）
20

无线技术
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议
蓝牙® 版本 5.3

输入/输出插孔输入/输出插孔
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
耳机
USB 1/2
USB 1（USB 3.2 Gen 1，900 mA)， 
USB 2（USB 2.0，500 mA）

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

电源和其他电源和其他
电源要求
110 V 交流电、60 Hz（仅限台湾地区）
220 V - 240 V 交流电，50/60 Hz（非台湾地区）

屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸/cm）
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P：85 / 214.8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P：75 / 189.3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P：65 / 163.9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P：55 / 138.8
FW-50BZ35P / 50BZ30P：50 / 125.7
FW-43BZ35P / 43BZ30P：43 / 108.0

消耗功率
显示于 LCD 监视器的背面

待机功耗*1*2（W）
约旦/阿联酋/埃及/沙特阿拉伯：0.50、其他：0.5

显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
3 840 × 2 160

额定输出
900 mA （对应 USB 1)，500 mA （对应 USB 2）

其他其他
操作温度
0 ºC - 40 ºC

运行环境湿度
10 % - 80 % 相对湿度（非冷凝）

选购附件
挂壁式支架：SU-WL450

*1	在 LCD 监视器完成必要的内部程序后，会达到指
定的待机功率。

*2	当 LCD 监视器连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意注意
•	支撑带套件 FB  未提供给菲律宾。
•	选购附件的供应视国家/ 区域/ LCD 监视器型号/ 存
货而定。

•	设计和规格如有变更，恕不另行通知。
•	一些屏幕上的说明可能不适用于您的 LCD 监视器
型号。

•	有关更多详细信息，请访问 Sony 网站和在线帮助
指南。

商标信息商标信息
•	Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished works. 
Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Manufactured under license from DTS, Inc.  
and/or its affiliates. For patents, see 
https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS 
logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the 
DTS Virtual:X logo are trademarks or registered 
trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates 
in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. 
and/or its affiliates. All rights reserved.

•	TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册
商标。
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註註
•	本 LCD 顯示器的使用說明書和專業安裝指南內含關
於“將 LCD 顯示器安裝至牆上”的說明。

•	有關其他安全資訊，請閱讀隨附的安全檔案。

識別標籤的位置識別標籤的位置
LCD 顯示器型號和電源等級的標籤位於 LCD 顯示器背
面。

將 LCD 顯示器安裝至牆上將 LCD 顯示器安裝至牆上

致客戶：致客戶：
基於保護產品和安全考量，Sony 強烈建議務必委由 
Sony 經銷商或經授權的承包商進行 LCD 顯示器的安
裝。請勿試圖自行安裝。

致 Sony 經銷商和承包商：致 Sony 經銷商和承包商：
請在安裝、定期維修和檢查本產品時特別注意安全。

壁掛式支架安裝資訊壁掛式支架安裝資訊
有關壁掛式支架安裝的說明，請參閱您 LCD 顯示器型
號的產品頁上的安裝訊息（專業安裝指南）。  
https://www.sony-asia.com/support
•	請遵循您的型號適用的壁掛式支架隨附的說明手
冊。安裝此 LCD 顯示器，尤其是在確定牆壁強度
是否能夠支撐 LCD 顯示器重量方面，需要足夠的
專業知識。

•	Sony 對因不當操作或不正確安裝所造成的任何損壞
或傷害概不負責。

•	僅可由合格的維修人員執行掛壁安裝。
•	為了安全起見，強烈建議您使用 Sony 壁掛式支架。
•	並不提供安裝 LCD 顯示器的壁掛式支架的螺絲。
•	將壁掛式支架安裝於 LCD 顯示器上時，務必使用圖
中所示直徑和長度的螺絲。（圖中所示尺寸是從壁掛
式支架的安裝面測量的。）  
使用指定螺絲以外的螺絲可能會造成 LCD 顯示器內
部損壞或掉落等。

您的 LCD 顯示器可使用合適的壁掛式支架安裝在牆壁
上。
在進行纜線連接前，準備 LCD 顯示器以安裝壁掛式支
架。

故障排除故障排除

以下問題的一般故障排除：黑螢幕、沒有聲音、凍結
畫面、 LCD 顯示器沒有反應或網路斷線，請依照以下
步驟操作。

1	 按住遙控器上的電源按鈕五秒鐘左右然後選擇 [重
新啟動]，重新啟動 LCD 顯示器。LCD 顯示器將重
新啟動。如果 LCD 顯示器未恢復正常，請嘗試拔下 
AC 電源線，然後按下並鬆開 LCD 顯示器上的電源
按鈕。等待兩分鐘，再將 AC 電源線插入。  
或者按住 LCD 顯示器上的電源按鈕約四十秒鐘，直
到 LCD 顯示器關閉。

2	 請按遙控器上的 HELPHELP 以參閱說明選單。

3	 將 LCD 顯示器連接至網路，然後執行軟體更
新。Sony 持續更新 LCD 顯示器軟體。軟體更新會
提供新功能和性能改善。

在插入 LCD 顯示器時，即使按遙控器或 LCD 顯示在插入 LCD 顯示器時，即使按遙控器或 LCD 顯示
器上的電源按鈕，LCD 顯示器也可能在一定時間器上的電源按鈕，LCD 顯示器也可能在一定時間
不能開啟。不能開啟。
系統初始化需要一定時間。等待大約一分鐘，然後再
次操作。

遙控器無效。遙控器無效。
•	更換電池。

如需更多資訊，請參閱線上說明指
南。

規格規格

系統系統
面板系統
LCD（液晶顯示）面板，LED 背光源

聲音輸出 (W)
20

無線技術
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 協定
藍牙® 5.3 版

輸入/輸出插孔輸入/輸出插孔
HDMI IN 1/2/3/4（HDMI IN 3 eARC/ARC）
耳機
USB 1/2
USB 1（USB 3.2 Gen 1，900 毫安培)， 
USB 2（USB 2.0，500 毫安培）

LAN（10BASE-T/100BASE-TX）
REMOTE （RS-232C）

電源和其他規格電源和其他規格
電源需求
110 V AC，60 Hz（僅適用於台灣）
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz（台灣除外）

螢幕尺寸（對角測量）（大約）（英寸/公分）
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 85 / 214.8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 75 / 189.3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 65 / 163.9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 55 / 138.8
FW-50BZ35P / 50BZ30P: 50 / 125.7
FW-43BZ35P / 43BZ30P: 43 / 108.0

耗電量
標示於 LCD 顯示器的背面上

待機耗電量*1*2（W）
約旦/阿拉伯聯合大公國/埃及/沙烏地阿拉伯： 
0.50，其他：0.5

顯示解析度（水平 × 垂直）（畫素）
3 840 × 2 160

額定輸出
900 毫安培（對於 USB 1)，500 毫安培（對於  
USB 2）

其他其他
操作溫度
0 ºC - 40 ºC

操作濕度
10 % - 80 % 相對濕度（非冷凝）

選用的配件
壁掛式支架：SU-WL450

*1	LCD 顯示器完成必要的內部處理程序之後會達到指
定的待機電力。

*2	在 LCD 顯示器連接網路時，待機耗電量會增加。

註註
•	不向菲律賓供應支撐帶套件 FB 。
•	選購配件依各國家/地區/ LCD 顯示器型號/庫存
而定。

•	設計和規格如有變更，恕不另行通知。
•	螢幕上的某些說明可能不適用於您的 LCD 顯示器
型號。

•	如需更多詳細資訊，請造訪 Sony 支援網站和線上
說明指南。

商標資訊商標資訊
•	Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished works. 
Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Manufactured under license from DTS, Inc.  
and/or its affiliates. For patents, see 
https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS 
logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the 
DTS Virtual:X logo are trademarks or registered 
trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates 
in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. 
and/or its affiliates. All rights reserved.

•	TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美國與其他國家的註冊
商標。
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LCD Monitor/ 
LCD 顯示器
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(mm/毫米/มม./مم)*1
(kg/公斤/

กก./1*(كجم

*1	 (Approx. / 约 / 
大約 / Xấp xỉ / 
Environ / ประมาณ / 
(تقريبي

   
FW-85BZ40P / 
85BZ35P / 
85BZ30P

1 910
1 910

1 091
1 091

73
73

41.5
41,5

FW-75BZ40P / 
75BZ35P / 
75BZ30P

1 684
1 684

962
962

72
72

29.2
29,2

FW-65BZ40P 1 459
1 459

834
834

47
47

23.4
23,4

FW-65BZ35P / 
65BZ30P

1 459
1 459

834
834

47
47

23
23

FW-55BZ40P 1 240
1 240

711
711

47
47

17.6
17,6

FW-55BZ35P / 
55BZ30P

1 240
1 240

711
711

47
47

17.3
17,3

FW-50BZ35P / 
50BZ30P

1 126
1 126

647
647

47
47

11.5
11,5

FW-43BZ35P / 
43BZ30P

972
972

560
560

47
47

8.9
8,9

	 LCD Monitor’s rear cover / LCD 监视器后盖 / LCD 顯示器後蓋 / Nắp phía sau của Màn 
hình LCD / Couvercle arrière du Moniteur LCD / ฝาครอบด้้านหลังของจอ LCD /  
LCD الغطاء الخلفي لشاشة

	 Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / 壁掛式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de 
fixation murale / อุปกรณ์ยึดติดผนัง / كتيفة التثبيت الجدارية

(mm) / (毫米) / (มม.) / )مم(

8 – 14 (mm)

M6
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ข้้อมููลจำำ�เพาะ

ระบบ
ระบบแผงหน้้าจอ

หน้้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED
เสีียงออก (วััตต์์)

20
เทคโนโลยีีไร้ส้าย

โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® เวอร์ชั์ัน 5.3

ช่่องต่่อสััญญาณเข้้า/ออก
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
หููฟัง
USB 1/2

USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 
500 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

พลัังงานและอื่่�นๆ
ความต้้องการพลัังงาน

110 V AC, 60 Hz (ไต้้หวัันเท่่านั้้�น)
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (ยกเว้้นไต้้หวััน)

ขนาดหน้้าจอ (วััดแนวทแยงมุุม) (ประมาณ) (นิ้้�ว/ซม.)
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 85 / 214.8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 75 / 189.3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 65 / 163.9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 55 / 138.8
FW-50BZ35P / 50BZ30P: 50 / 125.7
FW-43BZ35P / 43BZ30P: 43 / 108.0

ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงาน
ระบุุไว้้ที่่�ด้้านหลัังของจอ LCD

ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานขณะอยู่่�ในโหมดพร้อ้มใช้้งาน*1*2 
(วััตต์์)

จอร์แ์ดน/UAE/อีียิิปต์์/ซาอุุดีีอาระเบีีย: 0.50, อื่่�นๆ: 0.5
ความละเอีียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้้�ง) (จุุดภาพ)

3 840 × 2 160
อััตรากำำ�ลัังขัับ

900 mA (สำำ�หรับั USB 1), 500 mA (สำำ�หรับั USB 2)

อื่่�นๆ
อุุณหภููมิิใช้้งาน

0 ºC – 40 ºC
ความชื้้�นในการทำำ�งาน

10 % – 80 % RH (ไม่่มีีการควบแน่่น)
อุุปกรณ์์เสริมิ

อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง: SU-WL450

*1	 กำำ�ลัังไฟในโหมดพร้อ้มใช้้งานถึึงค่่าที่่�ระบุุหลัังจากจอ LCD 
ทำำ�กระบวนการภายในที่่�จำำ�เป็็นเสร็จ็สิ้้�นแล้้ว

*2	 ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานในโหมดพร้อ้มใช้้งานจะเพิ่่�มขึ้้�น
ขณะจอ LCD เชื่่�อมต่่อกัับเครือืข่่าย

หมายเหตุุ
•	ชุุดเข็ม็ขััดพยุุง FB  ไม่่ได้้ให้้บริกิารในฟิิลิิปปิินส์์
•	อุุปกรณ์์เสริมิที่่�สามารถหาซื้้�อได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับประเทศ/ภููมิิภาค/

รุ่่ �นจอ LCD/การมีีสิินค้้าในคลััง
•	แบบและข้้อมููลจำำ�เพาะอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่แจ้้งให้้

ทราบล่่วงหน้้า
•	คำำ�แนะนำำ�บางอย่่างบนหน้้าจออาจไม่่สามารถใช้้ได้้กัับรุ่่ �น

จอ LCD ของคุุณ
•	หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมอย่่างละเอีียด โปรดไปที่่�เว็บ็ไซต์์

ของ Sony และคู่่�มืือช่่วยเหลือออนไลน์์

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเครื่�องหมายการค้้า
•	Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D 

symbol are trademarks of Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Manufactured under license 
from Dolby Laboratories. Confidential unpublished 
works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Manufactured under license from DTS, Inc. and/or 
its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-
patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, 
Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or 
registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates 
in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or 
its affiliates. All rights reserved.

•	TUXERA เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Tuxera 
Inc. ในสหรัฐัอเมริกิาและประเทศอื่่�นๆ

AR

ملاحظة
إن التعليمات "تركيب شاشة LCD في الجدار" مدرجة داخل دليل 	•

التعليمات الخاص بشاشة LCD و دليل التثبيت الاحترافي.
اقرأ وثائق السلامة المرفقة للحصول على معلومات السلامة الاضافية.	•

موقع بطاقة التعريف
البطاقات الخاصة برقم موديل شاشة LCD ويقع تصنيف مصدر الطاقة خلف 

.LCD شاشة

تركيب شاشة LCD في الجدار

بالنسبة للعملاء:
لحماية المنتج وأسباب السلامة، توصي Sony بشدة أن يتولى تركيب شاشة 

LCD بائعي Sony أو المقاولين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتعهدوها:
توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص 

المنتج.

معلومات تركيب كتيفة التثبيت الجدارية
للحصول على تعليمات عن تركيب كتيفة التثبيت الجدارية، راجع معلومات 
تركيب )دليل التثبيت الاحترافي( على صفحة المنتج الخاصة بموديل شاشة 

 LCD الذي لديك. 
https://www.sony-asia.com/support

اتبع دليل التعليمات المرفق مع كتيفة التثبيت الجدارية الخاصة بطرازك. 	•
يلزم وجود خبرة كافية من أجل تركيب شاشة LCD، وتحديدًا لتقدير مدى 

.LCD قدرة الجدران على تحمل وزن شاشة
لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل 	•

أو التركيب غير الصحيح.
لا ينفذ تركيبات التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة المؤهلين.	•
•	.Sony لأسباب أمنية، يوصى بشدة استخدام كتيفة التثبيت الجدارية من
مسامير تركيب كتيفة التثبيت الجدارية بشاشة LCD غير مرفقة.	•
تأكد من استخدام البراغي ذات القطر والطول الموضحين في الرسم التوضيح 	•

عند ربط كتيفة التثبيت الجدارية بشاشة LCD. )الأبعاد المشار إليها بالرسم 
 التوضيحي، تقاس من سطح التثبيت الخاص بكتيفة التثبيت الجدارية.( 

إن استخدام براغي أخرى خلافاً لتلك قد يحُدِث تلف داخلي لشاشة LCD أو 
يسبب سقوطه أو تداعيات أخرى.

يمكن تثبيت شاشة LCD على الجدار باستخدام كتيفة التثبيت الجدارية.
قم بتجهيز شاشة LCD بكتيفة التركيب الجدارية قبل إجراء توصيلات الكابل.

تحري الخلل وإصلاحه

لتحري الخلل وإصلاحه بوجه عام لمشكلات مثل: ظهور شاشة سوداء أو عدم 
صدور صوت أو تجمد الصورة أو عدم استجابة شاشة LCD أو فقد الشبكة، 

اتبع الخطوات التالية.

أعد تشغيل شاشة LCD لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل 1	
الموجود في وحدة التحكم عن بعُد لمدة خمس ثوان تقريبًا وحدد ]إعادة 

التشغيل[. ستقوم شاشة LCD بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل شاشة 
LCD، فجربّ فصل سلك التيار المتردد )الموصل الرئيسي( ثم اضغط على 

زر الطاقة الموجود على شاشة LCD وقم بتحريره. انتظر لمدة دقيقتين 
 وقم بتوصيل سلك التيار المتردد )الموصل الرئيسي(. 

أو اضغط على زر الطاقة في شاشة LCD لمدة 40 ثانية تقريبًا حتى 
.LCD يتوقف تشغيل شاشة

راجع قائمة المساعدة عن طريق الضغط على HELP في جهاز التحكم 2	
عن بعُد.

	3 Sony بالإنترنت وحدّث البرنامج. تنصحك شركة LCD صِل شاشة
بالتحديث الدائم لبرامج شاشة LCD الخاصة بك. حيث توفر تحديثات 

البرامج ميزات جديدة وتحسينات للأداء.

عند توصيل شاشة LCD بالكهرباء، قد لا تعمل شاشة LCD لفترة من 
الوقت حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم 

.LCD عن بعد أو شاشة
قد تستغرق تهيئة النظام بعض الوقت. انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله 

مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.
استبدل البطاريات.	•

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة 
عبر الإنترنت.

المواصفات الفنية

النظام
نظام اللوحة )الشاشة(

LED عرض بلورية سائلة(، إضاءة خلفية( LCD لوحة
خرج الصوت )واط(
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التقنية اللاسلكية

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax بروتوكول
Bluetooth® 5.3 إصدار

نطاق التردد )ميجاهرتز( )طاقة الخرج )ديسيبل ملي واط((
)المملكة العربية السعودية فقط(

)LCD اللاسلكية )شاشة LAN شبكة
 ،)20.0<( 5 350-5 250 ،)23.0<( 5 250-5 150 ،)20.0<( 2 473-2 400 

)13.9<( 5 815-5 725
)LCD شاشة( Bluetooth®

)0.0<( 2 483.5-2 400

قوابس الإدخال/الإخراج
)HDMI IN 3 eARC/ARC( HDMI IN 1/2/3/4

سماعة الرأس
USB 1/2

)500 mA ،USB 2.0( USB 2 ،)900 mA ،USB 3.2 Gen 1( USB 1
)10BASE-T/100BASE-TX( LAN

)RS-232C( REMOTE

الطاقة وغيرها
متطلبات الطاقة

110 فولت بالتيار المتردد، 60 هرتز )تايوان فقط(
220 فولت − 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز )ما عدا تايوان(

مقاس الشاشة )مقاس قطرياً( )تقريبي( )بوصة/سم(
214.8 / 85 :FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P
189.3 / 75 :FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P
163.9 / 65 :FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P
138.8 / 55 :FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P

125.7 / 50 :FW-50BZ35P / 50BZ30P
108.0 / 43 :FW-43BZ35P / 43BZ30P

استهلاك القدرة الكهربائية
LCD مشار إليها خلف الشاشة

استهلاك الطاقة الاحتياطية*1*2 )واط(
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر/المملكة العربية السعودية: 0.50، 

أخرى: 0.5
استهلاك القدرة الكهربائية )في وضع الاستعداد مع كون جميع منافذ الشبكة 

متصلة(
أقل من 5.00 واط

دقة شاشة العرض )أفقي × عمودي( )البيكسلات(
2 160 × 3 840

معدل الخرج
)USB 2 لـ( 500 mA ،)‏USB 1 900 )لـ mA

أخرى
درجة حرارة التشغيل

º 0م – º 40م
الرطوبة التشغيلية

% 10 - % 80 رطوبة نسبية )غير مكثِّفة(
ملحقات اختيارية

SU-WL450 :كتيفة التثبيت الجدارية

	1* LCD يتم الحصول على الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن تنُهي شاشة
العمليات الداخلية اللازمة.

يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عندما تتصل شاشة LCD بالشبكة.*2	

ملاحظة
FB للفلبين.	• لم يتم توفير طقم الحماية من السقوط 
يعتمد توافر الملحقات الاختيارية على البلدان/الإقليم/موديل شاشة 	•

LCD/المخزون.
يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.	•
لإطفاء/تشغيل Wi-Fi، اضغط زر OPTIONS في وحدة التحكم عن بعُد، 	•

.]Wi-Fi[  ]الشبكة والإنترنت[  ]ثم اختر ]الإعدادات
•	 LCD بعض التعليمات التي تظهر على الشاشة قد لا تتوافق مع شاشة

الخاصة بك.
لمزيد من المعلومات أكثر تفصيلا، تفضّل بزيارة موقع Sony ودليل 	•

المساعدة عبر الإنترنت.

معلومات عن العلامات التجارية
•	 Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol

 are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
 Manufactured under license from Dolby Laboratories.

 Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby
Laboratories. All rights reserved.

•	 Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates.
 For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS

 logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X
 logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. 

 and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS,
Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

‏TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Tuxera Inc.‎، ويقع 	•
مقرها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

https://xperi.com/dts-patents/
https://xperi.com/dts-patents/
https://www.sony-asia.com/support
https://xperi.com/dts-patents/

